
ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ ĐỊA LÍ LỚP 5 

I/ TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1 2 3 5 8 11 12 13 14 

Đáp án B A C A B C D A C 

Câu 4.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Câu 6.  (1) khó khăn  ;   (2) tài nguyên ;   (3) nguồn lao động ;   (4) 54 ;   (5) Kinh  

Câu 7.  

Loại rừng 
Rừng rậm nhiệt đới Rừng ngập mặn 

Đặc điểm 

Môi trường sống C A 

Cây trong rừng B D 

Câu 9.    S – Đ – Đ - Đ 

Câu 10.  1-  b   ;  2 – a  ;  3 – d  ;   4 - c 

 II. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 1. Nêu một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai.  

- Giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai. 

- Dự báo và cảnh báo sớm về thiên tai. 

- Khai thác và sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 

- Trồng rừng và bảo vệ rừng. 

- Xây dựng các công trình phòng chống lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất… 

- Quy hoạch các điểm dân cư để tránh lũ quét, sạt lở đất, sơ tán dân khi cần thiết. 

Câu 2. Hoàn thành sơ đồ dưới đây để thấy hậu quả của dân số tăng nhanh ở Việt Nam.     

- Suy giảm tài nguyên thiên nhiên 

- Gia tăng ô nhiễm môi trường 

- Gây khó khăn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

Câu 3.Nêu những đóng góp nổi bật của một số nhân vật tiêu biểu thời Lý và thời Trần sau 

Tên nhân vật Những đóng góp nổi bật 

Lý Thái Tổ Dời đô từ Hoa Lư đến thành Đại La, đổi tên Đại La thành Thăng Long. 

Lý Thường Kiệt Chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Tống năm 1076 giành thắng lợi. 

Trần Hưng Đạo Chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên xâm lược lần thứ ba 

trên sông Bạch Đằng năm 1288. 

Cột A Cột B 

   Mùa mưa 

Mùa khô 

Nước sông hạ thấp 

Nước sông dâng 

lên nhanh 
Có khi gây lũ lụt 

Ở lòng sông trơ cả cát 

hoặc sỏi đá 

Cột C 



 


